
 TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc L – Tự do – Hạnh phúc            
 

Bản án số:150/2020/HS-PT 
Ngày        : 15-12-2020 

NHÂN DANH 

  NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   

   TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

  Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Văn Thường 

 Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình 

       Bà Nguyễn Thị Hoài Xuân. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Hồng Vỹ là thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Định. 

   - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định tham gia phiên toà: Bà Hồ 

Kim Yến - Kiểm sát viên. 

 Ngày 15 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở TAND tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm 

công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 99/2020/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 

năm 2020 đối với bị cáo Huỳnh Đại H và Phạm Hồng T do có kháng cáo của các bị 

cáo và bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2020/HS-ST ngày 17 tháng 7 năm 

2020 của Tòa án nhân dân thị xã H.  

 Bị cáo có kháng cáo: 

1. Huỳnh Đại H, sinh năm 1988 tại Bình Định; nơi cư trú: Khu phố 3, phường 

T, thị xã H, tỉnh Bình Định; nghề ngH: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 7/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Khắc 

S, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1965; vợ: Lê Thị T, sinh năm 1996, 

con: Có 01 người sinh ngày 08.01.2020; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam 

từ ngày 31/12/2019 đến ngày 08/4/2020, bị cáo đang tại ngoại, có mặt.  

2. Phạm Hồng T, sinh năm 1990 tại Bình Định; nơi cư trú: Khu phố T, phường 

H, thị xã H, tỉnh Bình Định; nghề ngH: Phụ xe; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hồng 

V (1961) và bà Trần Thị Nt (1967); chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo 

đang tại ngoại, có mặt. 

Người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc liên quan đến kháng cáo: 
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* Bị hại: Ngô Thái L, sinh năm 1988; nơi cư trú: Khu phố 3, phường T, thị xã 

H, tỉnh Bình Định, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 

Khoảng 09 giờ ngày 23/10/2019, Huỳnh Đại H điều khiển xe mô tô 77C1-

330.97 biển kiểm soát đi ngang qua Trung tâm y tế huyện H thì thấy Ngô Thái L ngồi 

trong quán nước của bà Trần Thị L trước Trung tâm y tế, H nhớ tới việc L mượn tiền 

của H nhưng không trả và đòi đánh H, H nảy sinh ý định đánh L. Trên đường quay về 

nhà, H gọi điện thoại rủ Phạm Hồng T đi đánh L thì T đồng ý, T điều khiển xe đến 

nhà H. Sau đó, T điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 77C1-330.97 chở H mang theo 

02 cái rựa đi tìm L. Khi đến trước Trung tâm y tế huyện H, thấy L ngồi trong quán 

nước, H và T cầm mỗi người một cái rựa đi đến vị trí L ngồi. Tại đây, T cầm rựa ngồi 

cách L khoảng 04 mét, H đứng đối diện với L và hỏi về chuyện tiền L nợ H. Trong 

lúc nói chuyện, H cầm rựa bằng tay phải trở phần sống rựa và đánh 02 lần vào người 

L, lần thứ nhất trúng vào vùng gáy của L, lần thứ hai L lấy tay đỡ nên sống rựa trúng 

vào tay; tiếp đến, H vung rựa lên cao chém từ trên xuống dưới làm mũi rựa trúng vào 

vai phải của L gây ra thương tích. Sau đó, H và T ra về, L bị thương được đưa đi cấp 

cứu. 

Sau khi đánh L, T đến tiệm internet Q  ở thôn P, xã H, huyện H chơi game, H 

mang rựa về nhà. Do bực tức về việc Phan Văn C có mối quan hệ yêu đương với chị 

ruột của mình nên H nảy sinh ý định đánh C. H gọi điện thoại rủ T đi đánh C, khi T 

đồng ý thì H lấy 02 cái rựa và điều khiển xe mô tô  biển kiểm soát 77C1-330.97 đến 

tiệm internet chở T đến nhà C. Khi đến nhà C ở thôn Bình Phú, xã Hoài Thanh Tây, 

huyện H, H và T cầm rựa vào nhà gọi C ra ngồi tại ghế đá trước nhà để nói chuyện. 

Trong lúc H và T đe dọa C thì cha ruột của C là ông Phan Văn T dùng điện thoại di 

động quay lại. Thấy Tquay video, H và T xông vào giật điện thoại thì Tcầm điện thoại 

bỏ chạy và đưa điện thoại cho vợ là bà Huỳnh Thị T cầm chạy ra phía sau nhà. Lúc 

này, T chạy theo bà Tá giật điện thoại để xóa đoạn video nên T chạy theo T thì bị té 

ngã. Thấy Tbị ngã, C đến dìu Tvào nhà, khi C dìu ông T vào đến hè thì H đứng phía 

sau trở sống rựa đánh vào đầu C gây thương tích. Sau đó, H và T cầm rựa ra về, C bị 

thương nên được đưa đi cấp cứu. 

Ngày 14/11/2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định giám định thương tích của 

Phan Văn C và kết luận: Phan Văn C bị vết thương vùng đỉnh phải gây đau đầu, 

không yếu liệt, không tổn thương sọ và nội sọ đã điều trị, hiện vùng đỉnh vết thương 

để lại sẹo mềm kích thước (6x0,5)cm, điện đồ não biến đổi mức độ nhẹ. Tỷ lệ tổn 

thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 13%. 
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 Ngày 18/11/2019, Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Định giám định thương tích của 

Ngô Thái L và kết luận: Ngô Thái L bị vết thương vùng mặt trên -ngoài vai phải gây 

đứt da, cơ delta sâu tới xương vai - cánh tay đã điều trị, hiện vùng vai phải đoạn 1/3 

trên - ngoài vết thương để lại sẹo kích thước (9,5x0,5)cm, sẹo dính nhẹ, teo nhẹ cơ 

delta và chấn thương gây xước da vùng chẩm phải đã điều trị, hiện chẩm phải không có 

dấu vết, điện đồ não biến đổi mức độ nhẹ. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 

nên hiện tại là 15%. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2020/HS-ST ngày 17 ngày 7 năm 2020 của Tòa 

án nhân dân Thị xã H đã quyết định: 

- Căn cứ vào các điểm c, đ khoản 2 Điều 134, các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51, Điều 58, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: 

Xử phạt bị cáo Huỳnh Đại H 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian 

tạm giam từ ngày 31/12/2019 đến ngày 08/4/2020.  

Xử phạt bị cáo Phạm Hồng T 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Cố ý gây 

thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và quyền kháng cáo của 

những người tham gia tố tụng. 

Ngày 22 tháng 7 năm 2020, bị cáo Huỳnh Đại H kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, bị cáo Phạm Hồng T kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt. 

Ngày 27 tháng 7 năm 2020, bị hại Ngô Thái L kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt đối với các bị cáo. 

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị: Chấp nhận một phần kháng cáo của 

các bị cáo và bị hại, sửa phần hình phạt của bản án sơ thẩm, giảm cho mỗi bị cáo 03 

tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phù hợp với lời khai của 

bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các tài liệu khác có 

trong sơ vụ án thể hiện: Vào ngày 23/10/2019, tại khối 7, thị trấn Tam Quan và tại 

thôn Bình Phú, xã Hoài Thanh Tây, huyện H, tỉnh Bình Định, do có mâu thuẫn từ 

trước nên bị cáo Huỳnh Đại H đã rủ Phạm Hồng T sử dụng hung khí nguy hiểm gây 

thương tích cho anh Ngô Thái L với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 15% và anh Phan Văn 
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C với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 13%. Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2020/HS-

ST ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân thị xã H đã xét xử bị cáo Huỳnh 

Đại H và Phạm Hồng T về tội “Cố ý gây thương tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 

của Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy 

định của pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo và bị hại, Hội đồng xét xử thấy rằng: Hành vi 

của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo dùng hung khí nguy hiểm  xâm 

phạm đến sức khỏe của người khác trái pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa 

phương. Các bị cáo đã phạm vào hai tình tiết định khung quy định tại khoản 2 Điều 

134 BLHS, sau khi chém bị hại L thì đã tìm đánh bị hại C và người thân bị hại C đã 

thể hiện quyết tâm phạm tội, thể hiện tính côn đồ hung hãn, xem thường pháp luật, 

sức khỏe của người khác nên cần xử phạt nghiêm khắc mới có tác dụng răn đe, giáo 

dục và phòng ngừa chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, áp dụng các tình tiết và xử 

phạt bị cáo H 36 tháng tù, bị cáo T 24 tháng tù là có căn cứ, tuy nhiên tại cấp phúc 

thẩm các bị cáo đã được bị hại Ngô Thái L xin giảm nhẹ hình phạt, các bị cáo xuất 

trình các giấy tờ thể hiện gia đình bị cáo H có công với cách mạng và đang thờ cúng 

liệt sỹ, bị cáo đang nuôi con còn nhỏ, đối với bị cáo T có bà ngoại được nhà nước 

phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng nên Hội đồng xét xử chấp nhận 

kháng cáo của các bị cáo và bị hại như đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp, sửa 

phần hình phạt của bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo H 06 tháng tù, giảm cho bị cáo T 

04 tháng tù. 

[3] Theo điểm h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 thì các bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[4] Các quyết định khác về án phí, quyền kháng cáo của bản án sơ thẩm không 

có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị.  

Vì các lẽ trên, 
   

                 QUYẾT ĐỊNH: 

 

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố 

tụng Hình sự năm 2015. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Huỳnh Đại H và Phạm 

Hồng T. Sửa phần hình phạt của bản án sơ thẩm. 

2. Căn cứ vào các điểm c, đ khoản 2 Điều 134; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 

51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Huỳnh Đại H 30 (ba mươi) 

tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt đi thi hành án, được trừ thời gian tạm giam từ ngày 31/12/2019 đến ngày 

08/4/2020.  



5 

 

3. Căn cứ vào các điểm c, đ khoản 2 Điều 134; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 58; Điều 38; Điều 54 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Hồng 

T 20 (hai mươi) tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Các bị cáo không phải chịu. 

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 
 

 

Nơi nhận:                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- Vụ GĐKT1-TANDTC                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bình Định;  

- CQHSNVCSCA tỉnh Bình Định; 

- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Định;  

- TA, VKS, CQĐT CA thị xã H; 

- Cơ quan THAHS thị xã H; 

- Chi cục THADS thị xã H;                                                          

- Sở tư pháp tỉnh Bình Định,            

- Những người tham gia tố tụng;        

- Lưu hồ sơ.                    

                                                                                                  Lê Văn Thường       

 

 

 

 

 

 


